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	Số:          /BC-SYT
	Hà Nội, ngày       tháng         năm 2026



BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định quy định thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với trường hợp thay đổi, bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật đặc biệt của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do thành phố quản lý về chuyên môn

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định quy định thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với trường hợp thay đổi, bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật đặc biệt của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do thành phố quản lý về chuyên môn. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các quan hệ xã hội
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và y học hiện đại, nhiều kỹ thuật tiên tiến, kỹ thuật đặc biệt trong khám bệnh, chữa bệnh đã được nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới. Xu hướng phát triển y học hiện nay tập trung vào các kỹ thuật can thiệp chuyên sâu, điều trị ít xâm lấn, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, robot phẫu thuật, ghép mô tạng, y học hạt nhân, điều trị cá thể hóa và các kỹ thuật chuyên môn cao nhằm nâng cao chất lượng điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh.
Tại Việt Nam, ngành y tế đang từng bước hội nhập quốc tế, tiếp nhận và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên môn tiên tiến. Các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến địa phương, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội, đã có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để triển khai các kỹ thuật đặc biệt trong khám bệnh, chữa bệnh.
Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý chất lượng chuyên môn, chuẩn hóa điều kiện thực hiện kỹ thuật y tế và phân cấp, phân quyền trong quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Đối với thành phố Hà Nội, với vai trò là trung tâm y tế lớn của cả nước, nhu cầu triển khai kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật loại đặc biệt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngày càng gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của Thủ đô.
[bookmark: _Hlk230448801][bookmark: _Hlk230448867]Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 10, điều 66, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP hiện nay thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với trường hợp thay đổi, bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật đặc biệt của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế phê duyệt dẫn đến việc giải quyết hồ sơ còn tập trung và quá tải ở cấp trung ương, trong khi nhu cầu thực tiễn tại Thủ đô Hà Nội ngày càng lớn.
2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến quan hệ xã hội
Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nêu: “Phát triển y tế chuyên sâu đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế. Thúc đẩy liên kết giữa bệnh viện, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm phát triển y học công nghệ cao, chuyên sâu; tập trung phát triển một số trung tâm y tế chuyên sâu chất lượng cao ngang tầm khu vực, quốc tế để thu hút, phát triển du lịch chữa bệnh tại Việt Nam, giảm tình trạng người dân ra nước ngoài chữa bệnh”.
Ngày 12/01/2026, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 06-Ctr/TU ngày 12/01/2026 về việc thực hiện Nghị quyết số 72/NQ-TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân với mục tiêu tổng quát xây dựng hệ thống y tế Thủ đô phát triển đồng bộ, hiện đại, có sức lan tỏa và dẫn dắt cả nước, từng bước trở thành trung tâm y tế, khoa học công nghệ và chuyển đổi số ngang tầm khu vực. Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, chất lượng cao, công bằng; thể lực, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng sống không ngừng được nâng cao; phát triển du lịch y tế và “kinh tế bạc”
Các chủ trương về cải cách hành chính, chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước tiếp tục được Chính phủ và Thành phố Hà Nội triển khai mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.
[bookmark: _Hlk230356214][bookmark: _Hlk230356342]Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; Thông tư số 32/2023/TT-BYT và các văn bản chuyên ngành khác đã quy định các nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và triển khai kỹ thuật chuyên môn trên toàn quốc.
[bookmark: _Hlk230356462]Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 thông qua ngày 23/4/2026, có hiêu lực từ ngày 01/7/2026 quy định cơ chế đặc thù cho thành phố Hà Nội trong quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế (điểm a, Khoản 2, điều 17); tạo cơ sở để Thành phố chủ động ban hành các quy định phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý.
Việc xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương là cần thiết.
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh liên quan đến dự thảo
Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang phát sinh quan hệ xã hội giữa cơ quan quản lý nhà nước với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến việc đề nghị thay đổi, bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật đặc biệt trong phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Đặc biệt với ví trị Thủ đô cả nước, thành phố Hà Nội tập trung nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm cả cơ sở thuộc Bộ, Ngành Trung ương, các cơ sở y tế ngoài công lập và Bệnh viện đầu ngành thuộc Sở Y tế. Nhu cầu thực tiễn của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội trong việc triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật đặc biệt là rất lớn, nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu điều trị ngày càng cao của người dân.
[bookmark: _Hlk230448902]Sở Y tế Hà Nội là cơ quan chuyên môn về y tế của thành phố, hiện có đội ngũ công chức có năng lực và kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về y tế, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc Sở có đủ điều kiện về tổ chức bộ máy, có viên chức có trình độ, năng lực chuyên môn để tham mưu tổ chức thực hiện việc xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị thay đổi, bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật đặc biệt. Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội có thể mời các chuyên gia, nhà khoa học, người có chuyên môn sâu trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ, Ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia Hội đồng tư vấn, thẩm định nhằm bảo đảm việc đánh giá, xem xét việc tổ chức, thực hiện các danh mục kỹ thuật loại đặc biệt được thực hiện khách quan, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu chuyên môn đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế.
Tuy nhiên hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật địa phương về việc điều chỉnh thay đổi, bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật đặc biệt trong phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quy định cụ thể về:
- Trình tự, thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ;
- Quy trình thẩm định điều kiện triển khai kỹ thuật loại đặc biệt;
- Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Cơ chế kiểm tra, giám sát việc triển khai kỹ thuật đặc biệt;
- Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.
Nguyên nhân của việc chưa có pháp luật điều chỉnh chủ yếu là:
- Các quy định của pháp luật trước đây chủ yếu tập trung ở cấp Trung ương;
- Một số nội dung liên quan đến kỹ thuật loại đặc biệt mới được quy định trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Tại điểm a, Khoản 2, điều 17, Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 quy định: 
“ 2. Căn cứ quy định của Uỷ ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch uỷ ban nhân dân Thành phố có thẩm quyền:
a) Quyết định cho phép cơ sở khám bệnh chữa bệnh do Thành phố quản lý về chuyên môn được áp dụng kỹ thuật loại đặc biệt;
Do đó cơ chế phân cấp, phân quyền theo Luật Thủ đô năm 2026 là nội dung mới cần được cụ thể hóa bằng văn bản của Thành phố thông qua các Quyết định của Chủ tịch của Uỷ ban nhân dân Thành phố quy định thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với trường hợp thay đổi, bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật đặc biệt của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do thành phố quản lý về chuyên môn. 
2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
Việc ban hành Quyết định là cần thiết nhằm:
- Cụ thể hóa quy định của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16;
- Tạo cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện thẩm quyền được giao;
- Bảo đảm công khai, minh bạch, thống nhất trong giải quyết thủ tục hành chính;
- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh;
- Tạo điều kiện cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động triển khai kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu;
- Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao của người dân;
- Góp phần giảm tải cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên.
- Việc triển khai thực hiện Quyết định dự kiến không làm phát sinh thủ tục hành chính mới ngoài phạm vi được phân quyền; không tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố.
3. Thẩm quyền ban hành các quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
[bookmark: _Hlk230358518][bookmark: _Hlk230358131]Theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Luật Thủ đô số 02/2026/QH16; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết, tổ chức thi hành các nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của địa phương và các nội dung được giao trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Hội đồng nhân dân cùng cấp.
Tại Khoản 1 và điểm đ, Khoản 2, Điều 5, Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 quy định: “Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý”, bao gồm “xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh”.
Tại điểm a, Khoản 2, điều 17, Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 quy định: 
“2. Căn cứ quy định của Uỷ ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch uỷ ban nhân dân Thành phố có thẩm quyền:
a) Quyết định cho phép cơ sở khám bệnh chữa bệnh do Thành phố quản lý về chuyên môn được áp dụng kỹ thuật loại đặc biệt”
[bookmark: _Hlk230358599]Dự thảo Quyết định quy định thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với trường hợp thay đổi, bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật đặc biệt của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do thành phố quản lý về chuyên môn được ban hành thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là đúng quy định.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét ban hành Quyết định quy định điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với trường hợp thay đổi, bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật đặc biệt của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do thành phố quản lý về chuyên môn được ban hành thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô và đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
	GIÁM ĐỐC
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Phụ lục
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	ĐÁNH GIÁ 
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
	Quy định thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với trường hợp thay đổi, bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật đặc biệt của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Đã thể chế hóa một phần chủ trương nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và phát triển kỹ thuật chuyên sâu
	Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình triển khai bảo đảm phù hợp thực tiễn

	Chương trình số 06-Ctr/TU ngày 12/01/2026 về việc thực hiện Nghị quyết số 72/NQ-TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
	Tạo điều kiện cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật đặc biệt, hiện đại
	Đã thể chế hóa một phần chủ trương phát triển y tế chất lượng cao
	Tiếp tục cập nhật các quy định phù hợp với yêu cầu phát triển chuyên môn kỹ thuật

	Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
	Quy định cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết hồ sơ
	Đã thể chế hóa chủ trương cải cách hành chính và phân cấp quản lý
	Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ 
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Quy định thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động khi thay đổi, bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật đặc biệt
	Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15
	Phù hợp với quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
	Tiếp tục rà soát bảo đảm thống nhất với văn bản hướng dẫn

	Quy định thẩm quyền của UBND Thành phố và Sở Y tế trong quản lý kỹ thuật đặc biệt
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Thủ đô số 02/2026/QH16
	Bảo đảm đúng thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện
	Không

	Quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ
	Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ
	Bảo đảm tính hợp pháp và thống nhất với quy định hiện hành
	Rà soát cập nhật khi văn bản cấp trên được sửa đổi

	Quy định danh mục kỹ thuật đặc biệt trong khám bệnh, chữa bệnh
	Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế
	Phù hợp với quy định chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế
	Tiếp tục cập nhật theo danh mục kỹ thuật mới

	Quy định điều kiện chuyên môn, nhân lực triển khai kỹ thuật đặc biệt
	Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ Y tế
	Bảo đảm phù hợp với yêu cầu chuyên môn hiện hành
	Rà soát điều chỉnh khi có quy định mới thay thế


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ 
(Tính tương thích)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Quy định cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai kỹ thuật đặc biệt theo điều kiện chuyên môn
	Các cam kết quốc tế của Việt Nam về nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y tế
	Cơ bản phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế trong lĩnh vực y tế
	Tiếp tục rà soát bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam

	Quy định về thẩm định, kiểm tra điều kiện triển khai kỹ thuật đặc biệt
	Các nguyên tắc quốc tế về bảo đảm an toàn người bệnh và chất lượng khám bệnh, chữa bệnh
	Bảo đảm tính tương thích với thông lệ quốc tế về quản lý chất lượng y tế
	Tăng cường tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong tổ chức thực hiện


Ghi chú:
* Mẫu phụ lục này là một phần của báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội trong thành phần hồ sơ xây dựng nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
(1) Tên cơ quan, tổ chức lập đề xuất chính sách hoặc chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.
(2) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức lập đề xuất chính sách hoặc chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.
(3) Địa danh nơi cơ quan, tổ chức lập đề xuất chính sách hoặc chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đóng trụ sở.
(4) Tên dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
(5) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức lập đề xuất chính sách hoặc chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và số lượng bản lưu.
(6) Số lượng bản phát hành (nếu cần).
